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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2021– 2022
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)
	Học phần: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
	Lớp: 21C1-QTD1 và 21C1-QTD2    Ngày thi:  ____ / ____ / 2022
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 01


          Có thông tin về công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) qua các năm 
Lĩnh vực chính: Sản xuất kinh doanh sữa tươi, sữa bột và chăn nuôi bò sữa
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Yêu cầu:
1. Phân tích chung tình hình tăng giảm tài sản, doanh thu và lợi nhuận của Vinamilk năm 2021.
2. Tính tỷ lệ hàng tồn kho trên tổng tài sản và nhận xét.
3. Tính tỷ lệ nợ phải thu trên tổng tài sản và nhận xét.
4. Tính hệ số nợ và nhận xét.
5. Tính vòng quay khoản phải thu và vòng quay hàng tồn kho và nhận xét.
6. Tính khả năng thanh toán hiện hành và hệ số thanh toán nhanh của Vinamilk.
7. Tính ROA và phân tích Dupont ROA rút ra nhận xét
8. Tính ROE và phân tích Dupont ROE rút ra nhận xét
9. Tính EPS và nhận xét. Biết số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân của cả năm 2020 và 2021 là 2.089.955.445.
10. Tính P/E cuối kỳ và nhận xét. (Lấy giá thị trường của Vinamilk năm 2021 là 86.000đ/cp và thị giá VNM năm 2020 là 110.000đ/cp )
Lưu ý: Để có thể so sánh các chỉ tiêu nên được tính ít nhất trong 2 năm.
_______Hết_______
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
		Chỉ tiêu
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 
	Chênh lệch

	
	
	
	 Tuyệt đối (trđ) 
	Tương đối (%)

	Tổng Tài sản
	            53,332,403 
	                 48,432,480 
	                 4,899,923 
	10.12%

	Tổng Doanh thu
	            61,012,074 
	                 59,722,908 
	                 1,289,166 
	2.16%

	Tổng LN kế toán trước thuế
	            12,922,235 
	                 13,518,536 
	                  (596,301)
	-4.41%


NX:
	1đ

	2
	
	
	 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Hàng tồn kho
	                   6,773,071 
	                        4,905,068 

	Tổng tài sản
	                 53,332,403 
	                     48,432,480 

	Hệ số hàng tồn kho/tổng tài sản
	12.70%
	10.13%


NX:

	1đ

	3
	
		 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Nợ phải thu (Ptthu NH+DH)
	                   5,838,723 
	                        5,207,227 

	Tổng tài sản
	                 53,332,403 
	                     48,432,480 

	Hệ số nợ phải thu/tổng tài sản
	10.95%
	10.75%


NX:

	1đ

	4
	
	
	 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Nợ phải trả
	                 17,482,289 
	                     14,785,358 

	Tổng nguồn vốn
	                 53,332,403 
	                     48,432,480 

	Hệ số nợ
	32.78%
	30.53%


NX:

	1đ

	5
	
	NX:
	 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Giá vốn hàng bán
	                 34,640,863 
	                     31,967,662 

	Hàng tồn kho bình quân
	                   5,839,070 
	                        4,944,056 

	Vòng quay hàng tồn kho
	                             5.93 
	                                  6.47 

	 
	 
	 

	Doanh thu thuần
	                 60,919,164 
	                     59,636,286 

	Khoản phải thu bình quân
	                   5,522,975 
	                        4,865,775 

	Vòng quay khoản phải thu
	                           11.03 
	                               12.26 



	1đ

	6
	
		 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Tài sản ngắn hạn
	                 36,109,910 
	                     29,665,725 

	Nợ ngắn hạn
	                 17,068,416 
	                     14,212,646 

	Khả năng thanh toán hiện hành
	                             2.12 
	                                  2.09 

	 
	 
	 

	Tiền+ Đầu tư ngắn hạn+ Phải thu KH
	                 29,256,314 
	                     24,612,174 

	Nợ ngắn hạn
	                 17,068,416 
	                     14,212,646 

	Khả năng thanh toán nhanh
	                             1.71 
	                                  1.73 


NX:

	1đ

	7
	
		 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Lợi nhuận sau thuế
	                      10,632,535 
	                     11,235,732 

	Tổng TS bình quân
	                      50,882,442 
	                     46,566,177 

	ROA
	20.90%
	24.13%


NX:

	1đ

	8
	
		 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Lợi nhuận sau thuế
	                      10,632,535 
	                     11,235,732 

	VCSH bình quân
	                      34,748,618 
	                     31,689,189 

	ROE
	30.60%
	35.46%


NX:
	1đ

	9
	
		 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Lợi nhuận sau thuế
	       10,632,535,000,000 
	      11,235,732,000,000 

	Số lượng cổ phiếu bình quân
	                    2,089,955,445 
	                   2,089,955,445 

	EPS
	                           5,087.45 đ/cp
	                          5,376.06 đ/cp


NX:

	1đ

	10
	
		 
	 Năm 2021 
	 Năm 2020 

	Thị giá
	                              86,000 
	                           110,000 

	EPS
	                                  5,087 
	                                 5,376 

	P/E
	                                16.90 
	                               20.46 


NX:
	1đ


_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	



            Phạm Quỳnh Như	                                                                Phạm Quỳnh Như
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BANG CAN DOI KE TOAN

Ky bdo cdo | Ca ndm v 2022 v S5 kyhiénthi 5 v Bon vi Triéu ddng v | Nam duang lich v [ Xem
Céc chitidy 2022 2021 2020 2019 2018
& A. TAT SAN NGAN HAN - 36,109,910 29,665,725 24,721,565 20,559,756
L Tién va cac khoan twong duong tien - 2,348,551 2,111,242 2,665,194 1,522,610
11 Cac khoan dau tur tai chinh ngan han - 21,025,735 17,313,679 12,435,744 8,673,926
# II1. Cac khoan phai thu ng3n han - 5,822,028 5,187,253 4,503,154 4,639,447
1v. Hang ton kho - 6,773,071 4,905,068 4,983,044 5,525,845
V. Tai san ngdn han khac - 140,522 148,481 134,427 197,925
= B. TAI SAN DAT HAN - 17,222,492 18,766,754 19,978,308 16,806,351
1. Cac khoan phai thu dai - 16,695 19,974 21,169 83,443
- 12,706,598 13,853,807 14,893,540 13,365,353
II1. Tai san dé dang dai han - 1,130,023 1,062,633 943,845 868,245
IV. Lgi thé thurdng mai - 1,813,007 2,058,548 2,366,060 538,340
V. Bat dong san dau tu - 60,049 59,996 62,018 90,248
# VI Cac khoan dau tu tai chinh dai han - 743,862 973,440 986,676 1,068,660
 VIL Tai san dai han khac - 752,255 738,353 704,997 787,060
TONG CONG TAI SAN - 53,332,403 48,432,480 44,699,873 37,366,108
A NO PHAI TRA - 17,482,289 14,785,358 14,968,618 11,094,739
1 Ng ngén han - 17,068,416 14,212,646 14,442,851 10,639,592
IL Ng dai han - 413,872 572,712 525,766 455,147
B. VON CHU SO' U - 35,850,114 33,647,122 29,731,255 26,271,369
1. V6n chii 6 hitu - 35,850,114 33,647,122 29,731,255 26,271,369
I1. Ngudn kinh phi va cac quy khac - - - - -
TONG CONG NGUON VON - 53,332,403 48,432,480 44,699,873 37,366,108
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[V Tim theo m3 CK hosc tén doanh nghigp

Vims | Nganh | Doanhnghiép

Cong ty C8 phan Sita Viét Nam (HOSE : VNM)

Téng quan doanh nghiép  Hbso  Lwutrd  Kinhdoanh — Taichinh | Ciphiéu  BOthikjthuat  Bdithoai doanh nghiép  Phan tich cla FPTS  Tin doanh nghiép
Hésbtaichinh | Kéhoachtaichinn | CandSikétosn | Kétqua hoatdong kinhdoanh | Luuchuyén tién t& (ICF) Luu chuyén tién té (DCF)

BAO CAO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH

Ky bdo cso | Canam v|a2v]  sskynEntis v Banvi Trigu dong v | Nam duong lich v [ Xem

4c chi i 2022 2021 2020 2019 2018
1. Doanh thu bin hang va cung cap dich vu - 61,012,074 59,722,908 56,400,229 52,629,230
2. Cac khoan giam trif doanh thu - 92,900 86,622 82,106 67,280
3. Doanh thu thuan v ban hang va cung cap dich vu - 60,919,164 59,636,286 56,318,122 52,561,949
4.Gid von hang ban - 34,640,863 31,967,662 29,745,906 27,950,543
5. Lgi nhuan gop v ban hang va cung cap dich vu - 26,278,301 27,668,623 26,572,216 24,611,406
6. Doanh thu hoat dang tai chinh - 1,214,683 1,581,002 807316 759,917

= 7. Chi phi tai chinh - 202338 308,569 186,969 118,007
Trong d6: Chi phi 6 vay - 88,799 143818 108,824 51,367
8. Phan I5i I3 trong cong ty lién doanh, lién ket - (45,044) 3,882 (5,716) 22,433
9. Chi phi ban hang - 12,950,670 13,447,492 12,993,454 12,265,936
10. Chi phi quan Iy doanh nghisp - 1,567,312 1,958,155 1,396,302 1,133,300
11. Loi nhuan (18) thuan tir hoat dong kinh doanh - 12,727,619 13,539,380 12,797,000 11,876,513
12. Th nhap khac - 422823 212386 249,446 450,247
13. Chi phi khac - 228,207 233,230 250,826 275,064
14. Loi nhuan (18) khac - 194,615 (20,844) (1,380) 175,182
15. Tong lgi nhuan (16) K& todn trudc thus - 12,922,235 13,518,536 12,795,709 12,051,696
16. Chi phi thug TNDN hién hanh - 2,320,981 2310674 2,238,365 1,874,905
17. Chi phi thu& TNDN hodn - (31,282) (27,870) 3011 (28,838)
¥ 18. Lgi nhuén (16) sau thué TNDN - 10,632,535 11,235,732 10,554,331 10,205,629
ban trén 5 ph - - - - -
20. L3 suy giam trén ¢S phiéu - - - - -
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